
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Võ Văn Công 30/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131329 Quảng Trị Khám sức khỏe

2 F-2 Lê Văn Thắng 09/04/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802651 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

3 F-3 Lưu Đình Long 28/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51132083 Nghệ An Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Xuân Hương 29/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131212 Quảng Bình Khám sức khỏe

5 F-5 Vũ Văn Huỳnh 08/12/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51132068 Nghệ An Khám sức khỏe

6 F-6 Võ Danh Thông 05/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131123 Quảng Bình Khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Tuấn 01/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900717 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 F-8 Trương Văn Nhật 13/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131089 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 F-9 Đới Xuân Đại 20/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130370 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Tiến Thành 10/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902102 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

11 F-11 Trần Đức Hiếu 18/06/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130832 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Lục 07/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201354 Nghệ An Khám sức khỏe

13 F-13 Trương Mạnh Hùng 14/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780486 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 F-14 Hoàng Văn Đảm 05/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903291 Quảng Bình Khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Văn Quyết 22/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901208 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Xuân Hảo 06/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50782906 Quảng Trị Không khám sức khỏe

17 F-17 Trần Quốc Trưởng 30/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51132125 Nghệ An Khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Văn Phương 04/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130404 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn ViếT Đan 12/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90901235 Nghệ An Khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Ngọc Hải 14/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50803608 Quảng Bình Khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Hửu Sanh 24/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51132007 Nghệ An Khám sức khỏe

22 F-22 Đoàn Vũ Quang 06/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202029 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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23 F-23 Nguyễn Huy Tư 20/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802724 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

24 F-24 Hoàng Anh Tuấn 10/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50803715 Quảng Bình Khám sức khỏe

25 F-25 Trương Thanh Hùng 10/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903829 Quảng Trị Khám sức khỏe


